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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

THÀNH PHỐ CÀ MAU                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

TỈNH CÀ MAU                                                                                             

Bản án số: 12/2017/KDTM-ST                                    

Ngày: 25 – 9 – 2017                     

V/v            hợ  đồng tín dụng 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Việt Trung  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông      ọ       

2. Ông Võ Thanh Liêm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Huyền Trân - L                               

    C            C       

Trong ngày 25 tháng 9  ă  2017  ại trụ sở Tòa án nhân dân thành ph  C       

     C            ử sơ   ẩm công khai vụ án  i            ơ    ại thụ lý s : 

21/2017/TLST-KDTM ngày 14 tháng 6  ă  2017, theo Quyế  đị   đ   vụ án ra xét 

xử s : 606/2017/QĐS -KDTM ngày 21 tháng 8  ă  2017  về việ  “         p hợp 

đồng tín dụng”  iữ      đ ơ   sự:  

1/ N  yê  đơ : Ngân hàng thương mại A 

N  ời đại  iệ    e  ủy q yề : Ô   N  yễ  Đứ       ứ      : P ó  i   đ   

  ụ                  b   lẻ   i       B    e  vă  bả  ủy q yề     y 15/9/2017 (có 

 ặ ) 

2/ Bị đơ : Bà Nguyễn Ngọc H - si    ă  1976 (C ủ  ộ  i         N  yễ  

N ọ   ); Đị     : 407,    ờ   B, t         C       C      (v     ặ ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

-   e  đơ    ởi  iệ  v   ại   iê   ò   đại  iệ  N           ì   b y: Ngày 

25/6/2014 Ngân hàng có ký kết hợp đồng tín dụng số 00238/2014/HĐTD2-

OCEANBANK.CNCAMAU với bà Nguyễn Ngọc H - là chủ hộ kinh doanh Nguyễn 

Ngọc H. Theo đó Ngân hàng cho bà H vay số tiền 350.000.000 đồng, thời hạn vay 48 

tháng, lãi suất 12%/năm, lãi suất phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay tại thời 

điểm phát sinh lãi suất nợ quá hạn, mục đích vay để mua xe ô tô vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ phục vụ sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là xe ô 

tô tải hiệu VEAM trọng tải 2,5 tấn, số khung RN1E1K117EMG00527, động cơ 

Huynhdai, màu sơn trắng, thùng kín toàn bộ có máy lạnh, giấy chứng nhận đăng ký xe 

ô tô số 000135 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh C cấp ngày 30/6/2014, 

biển số xe 69C-011.11, theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số 0009/2014/HĐTC2- 

OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014. Sau khi vay, tính đến ngày 25/7/2016 
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bà H đã thanh toán cho Ngân hàng số tiền 263.996.129 đồng, trong đó tiền vốn 

175.000.000 đồng, tiền lãi 61.996.129 đồng. Từ ngày 26/7/2016 thì bà H không tiếp 

tục trả vốn và lãi cho Ngân hàng, mặc dù Ngân hàng có nhiều lần liên hệ yêu cầu bà 

H thanh toán.  

Nay Ngân hàng yêu cầu bà H tiếp tục trả số tiền vốn vay còn lại là 174.999.992 

đồng, trả lãi tính đến ngày xét xử sơ thẩm với số tiền 30.455.519 đồng và tiếp tục trả 

lãi phát sinh theo thỏa thuận đến khi thanh toán xong. Trường hợp bà H không thanh 

toán, Ngân hàng yêu cầu phát mãi tài sản theo hợp đồng thế chấp số 

0009/2014/HĐTC2- OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014 để thu hồi nợ cho 

Ngân hàng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Veà thuû tuïc toá tuïng: Bà Nguyễn Ngọc H ñaõ ñöôïc toøa aùn trieäu taäp hôïp leä ñeå 

tham gia phieân toøa xeùt xöû sô thaåm ñeán laàn thöù hai nhöng vaãn vaéng maët khoâng lyù do. 

Caên cöù Ñieàu 227 Boä luaät toá tuïng daân söï, Hoäi ñoàng xeùt xöû tieán haønh xeùt xöû vaéng 

maët bà Nguyễn Ngọc H theo quy ñònh. 

[2] Về quan hệ pháp luật tranh chấp, qua xem xét yêu cầu khởi kiện của đương 

sự, Hội đồng xét xử nhận định quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các đương sự là 

tranh chấp hợp đồng tín dụng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. 

[3] Xét yêu cầu của Ngân hàng về việc buộc bà H có nghĩa vụ thanh toán tiền 

vốn vay còn lại theo hợp đồng tín dụng là 175.000.000 đồng, Hội đồng xét xử xét 

thấy: Ngày 25/6/2014 Ngân hàng với bà H có ký hợp đồng tín dụng số 

00238/2014/HĐTD2-OCEANBANK.CNCAMAU, theo đó Ngân hàng cho bà H vay 

số tiền 350.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận 12%/năm, lãi suất phạt chậm trả bằng 

150% lãi suất cho vay tại thời điểm phát sinh lãi suất nợ quá hạn, mục đích vay để 

mua xe ô tô vận tải hàng hóa bằng đường bộ phục vụ sản xuất kinh doanh là thực tế 

có thật. Sau khi Ngân hàng giải ngân cho vay, tính đến ngày 25/7/2016 bà H đã trả 

cho Ngân hàng số tiền vốn vay là 175.000.000 đồng và tiền lãi 61.996.129 đồng thì 

không tiếp tục trả vốn, lãi nữa. Do bà H đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín 

dụng số 00238/2014/HĐTD2-OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014 như đã 

thỏa thuận ký kết, nên Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bà H có nghĩa vụ thanh toán tiếp 

số tiền vốn vay còn lại 174.999.992 đồng và tiếp tục trả lãi từ ngày 26/7/2016 đến 

ngày xét xử sơ thẩm với số tiền 30.455.519 đồng (trong đó lãi trong hạn 17.546.112 

đồng, phí chậm trả lãi 2.027.324 đồng, lãi phạt nợ gốc quá hạn 10.882.083 đồng) là có 

cơ sở chấp nhận. 

Ngoài ra, bà H còn có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán khoản lãi phát sinh theo mức 

lãi suất được thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng số 00238/2014/HĐTD2-

OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014 đến khi thi hành xong.  

[4] Xét yêu cầu của Ngân hàng về việc cho phát mãi xử tài sản thế chấp, Hội 

đồng xét xử xét thấy: Ngày 25/6/2014 bà H với Ngân hàng có ký hợp đồng thế chấp 

số 0009/2014/HĐTC2- OCEANBANK.CNCAMAU, tài sản thế chấp là xe ô tô tải 
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hiệu VEAM trọng tải 2,5 tấn, số khung RN1E1K117EMG00527, động cơ Huynhdai, 

màu sơn trắng, thùng kín toàn bộ có máy lạnh, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 

000135 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh C cấp ngày 30/6/2014, biển số xe 

69C-011.11 để đảm bảo cho khoản vay tại hợp đồng tín dụng số 00238/2014/HĐTD2-

OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014 là thực tế, hợp  đồng thế chấp đã được 

thực hiện đúng với quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo. Do bà H vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng số 00238/2014/HĐTD2-

OCEANBANK.CNCAMAU ngày 25/6/2014, bà H đã mất khả năng thanh toán nợ 

cho Ngân hàng nên Ngân hàng yêu cầu xử lý tài sản thế chấp dùng để đảm bảo để thu 

hồi nợ cho Ngân hàng là có căn cứ. 

[5] Do phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho Ngân hàng như đã phân tích 

nhận định trên, nên bà H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Ngân hàng 

không phải chịu án phí, đã nộp tạm ứng án phí sẽ được hoàn lại khi bản án có hiệu lực 

pháp luật.      

 ì     l    ê   

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng caùc Ñieàu 351, 353, 463 và 466 Boä luaät daân söï; Khoản 2 Điều 91 của 

Luật Tổ chức tín dụng; Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 

14/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước; 

Căn cứ Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự; Khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết 326 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng thương mại A. 

Buộc bà Nguyễn Ngọc H – Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc H phải trả cho 

Ngân hàng thương mại A số tiền 205.455.511 đồng (trong đó: Tiền vốn 

174.999.992đ, tiền lãi tính đến ngày 25/9/2017 là 30.455.519 đồng) và tiếp tục phải 

trả khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đến khi thi 

hành xong.   

2. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng thương mại A về việc xử lý tài sản đảm bảo 

theo hợp đồng thế chấp tài sản số 0009/2014/HĐTC2- OCEANBANK.CNCAMAU 

để thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

3. Án phí kinh doanh thương mại có giá ngạch: Bà Nguyễn Ngọc H phải chịu 

10.272.000 đồng. Ngân hàng thương mại A không phải chịu án phí, ngày 14/6/2017 

Ngân hàng đã dự nộp 4.912.000 đồng theo lai thu số 0003264 tại Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố C nên được nhận lại. 

Án xử sơ thẩm, Ngân hàng thương mại A có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Nguyễn Ngọc H vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày được giao nhận bản án hoặc niêm yết bản án. 

   ờ    ợ  bả     đ ợ    i        e  q y đị    ại Điề  2 L ậ    i             

sự   ì    ời đ ợ    i             sự     ời   ải   i             sự  ó q yề     ả 

   ậ    i          q yề  yê   ầ    i           ự    yệ    i           ặ  bị   ỡ     ế 

thi           e  q y đị    ại     điề  6  7, 7a, 7b v  9 L ậ    i             sự;   ời 
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 iệ    i         đ ợ    ự   iệ    e  q y đị    ại Điề  30 L ậ    i             sự   

 

                                                                                                                                                                                                                     

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

                                                                           

 

 Đã ký 

 

                                                                                                          

            Phạm Việt Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nơi nhận: 

- C   đ ơ   s ; 
- VKSND Tp.C; 

-   i             sự    C; 

-  AND      C; 

-  ồ sơ vụ   ; 

- L   VT. 

 


